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BIỂU MẪU 7: THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH 

CỦA BỆNH VIỆN/TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN NĂM 2013, 2014 
 

THÔNG TIN CHUNG 
Tỉnh …………………………… 
Huyện …………………………… 
Tên BVĐK huyện/TTYT 
huyện/BVĐK khu vực/BVĐK tỉnh 
(Sau đây gọi tắt là BV) 

…………………………… 

Tên người cung cấp số liệu …………………………… 
Số điện thoại …………………………… 
Email …………………………… 
Ngày cung cấp số liệu Ngày ….. Tháng ….. Năm ….. 

 
Đơn vị tính: 1.000 đồng 

STT Nội dung  Năm 2013 Năm 2014 
1 Tổng các khoản thu (không bao gồm ngân sách nhà 

nước cấp cho xây dựng cơ bản: 
(1=1a+1b+1c+1d+1e) 

   

1a Ngân sách Nhà nước cấp    
1b Thu từ viện phí trực tiếp    

1c Thu từ Bảo hiểm Y tế    

1d Thu từ nguồn xã hội hóa công tác y tế    

1e Thu từ các nguồn khác (không thuộc các nguồn trên)    

2 
Ngân sách nhà nước cấp cho Xây dựng cơ bản 
(không phụ thuộc BV là chủ đầu tư hay không là chủ 
đầu tư) 

   

3 

Tổng số các khoản chi: 
(3=3a+3b+3c+3d+3e+3f+3g+3h)  
(bao gồm cả số đơn vị đã chi nhưng cơ quan tài chính 
chưa ghi thu, ghi chi): 

   

3a Chi thanh toán cho cá nhân (6000, 6050, 6100, 6200, 
6250, 6300, 6400 (không tính tiểu mục 6404):    

3b 
Chi cho hành chính (gồm các mục gồm các mục 
6500, 6550, 6600, 6650, 6700, 6750 trong mục lục 
ngân sách nhà nước). 

   

1 
 



STT Nội dung  Năm 2013 Năm 2014 

3c Chi cho duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị 
(mục 6900 trong mục lục ngân sách nhà nước)   

3d Chi cho nghiệp vụ chuyên môn (mục 7000 trong mục 
lục ngân sách nhà nước)    

3d1 Chi cho thuốc, máu, dịch truyền   

3d2 Chi cho vật tư y tế   

3e 
Chi cho mua sắm trang thiết bị: (chi phản ánh mục 
9050: tiểu mục 9053 (xe cứu thương), 9055 (trang 
thiết kỹ thuật chuyên chuyên dụng). 

   

3f Chi tiền lương tăng thêm (Tiểu mục 6404)    

3g Chi cho đào tạo và nghiên cứu khoa học (nếu có)   

3h Các khoản chi khác còn lại      

4 Chênh lệch thu chi (4= 1-3)    

5 Tổng chi phí mua sắm trang thiết bị y tế 
(5=5a+5b+5c+5d)    

5a Nguồn từ NSNN   

5b Nguồn tự chủ BV   

5c Nguồn XHH   

5d Khác, ghi rõ (nguồn viện trợ, ODA) 
………………………………………………………………   

6 Tổng số tiền mua thuốc trong bệnh viện (6 = 6a + 6b)   
6a Tiền thuốc ngoại nhập    

6b Tiền thuốc trong nước sản xuất    

7 Hệ số thu nhập tăng thêm    

8 BV có áp dụng chi trả theo định suất không? 1. Có        2. Không 

9 Nếu có, BV áp dụng định suất từ năm nào? ……………………….. 

 
Xin chân thành cảm ơn anh/chị ! 
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